
Thời gian thi công

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

1 Máy trộn vữa ≥ 80L 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

2 Máy trộn bê tông ≥ 250L 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3 Máy đầm bàn ≥ 1,0KW 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

4 Máy đầm dùi ≥ 1,5KW 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

5 Máy hàn sắt thép 02 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

6 Máy đầm cóc (Trọng lượng ≥ 70Kg) 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

7 Máy cắt gạch đá 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

8 Ô tô tự đổ  (Trọng tải ≥ 5 tấn) 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

9 Máy đào  (Dung tích gầu ≤ 0,8m3) 01 cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
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Biểu đồ nhu cầu máy thi công


